
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 08 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52200838 Ngô Thái Khang 08 a1 1 H05 H0516

2 DH52200858 Nguyễn Ngọc Tuấn Khanh 08 a1 2 H05 H0516

3 DH52200884 Trần Diệp Đồng Khánh 08 a1 3 H05 H0516

4 DH52200925 Huỳnh Minh Khôi 08 a1 4 H05 H0516

5 DH52200955 Phan Trần Anh Kiệt 08 a1 5 H05 H0516

6 DH52200990 Nguyễn Mai Lĩnh 08 a1 6 H05 H0516

7 DH52201012 Đỗ Hoàng Long 08 a1 7 H05 H0516

8 DH52201001 Nguyễn Tấn Thiên Lộc 08 a1 8 H05 H0516

9 DH52201046 Phạm Minh Mẫn 08 a2 1 H05 H0501

10 DH52201077 Ngô Hoàng Nam 08 a2 2 H05 H0501

11 DH52201223 Nguyễn Thanh Phú 08 a2 3 H05 H0501

12 DH52201236 Lê Minh Phúc 08 a2 4 H05 H0501

13 DH52201243 Nguyễn Hoàng Phúc 08 a2 5 H05 H0501

14 DH52201263 Vũ Hoàng Tuấn Phúc 08 a2 6 H05 H0501

15 DH52201284 Hoàng Anh Quân 08 a2 7 H05 H0501

16 DH52201331 Nguyễn Ngọc Trung Quý 08 a2 8 H05 H0501

17 DH52201360 Nguyễn Thanh Sang 08 a3 1 H05 H0502

18 DH52201401 Nguyễn Văn Tâm 08 a3 3 H05 H0502

19 DH52201410 Ngô Minh Tân 08 a3 4 H05 H0502

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
BAN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

TT MSSV Họ và tên Đại đội (c) Tiểu đội (a)  Số TT giường Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

1/5



TT MSSV Họ và tên Đại đội (c) Tiểu đội (a)  Số TT giường Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

20 DH52201462 Nguyễn Trường Thành 08 a3 5 H05 H0502

21 DH52201493 Huỳnh Quốc Thịnh 08 a3 6 H05 H0502

22 DH52201498 Nguyễn Hồ Phúc Thịnh 08 a3 7 H05 H0502

23 DH52201514 Lê Trần Minh Thông 08 a3 8 H05 H0502

24 DH52201566 Hồ Văn Tín 08 a4 2 H05 H0504

25 DH52201577 Phan Thanh Tình 08 a4 3 H05 H0504

26 DH52201583 Lê Công Toại 08 a4 4 H05 H0504

27 DH52201634 Nguyễn Văn Trọng Trí 08 a4 6 H05 H0504

28 DH52201655 Đặng Văn Trọng 08 a4 7 H05 H0504

29 DH52201668 Kheo Hoàng Trung 08 a4 8 H05 H0504

30 DH52201719 Quang Anh Tuấn 08 a5 1 H05 H0505

31 DH52201749 Hoàng Quốc Việt 08 a5 2 H05 H0505

32 DH52201767 Trương Thế Vinh 08 a5 3 H05 H0505

33 DH52200300 Ngô Dương Hoàng An 08 a5 4 H05 H0505

34 DH52200324 Mai Tuấn Anh 08 a5 5 H05 H0505

35 DH52200339 Trần Kỳ Anh 08 a5 6 H05 H0505

36 DH52200349 Bùi Lê Quốc Bảo 08 a5 7 H05 H0505

37 DH52200354 Đoàn Ngọc Bảo 08 a5 8 H05 H0505

38 DH52200361 Lê Nguyễn Chí Bảo 08 a6 1 H05 H0506

39 DH52200367 Nguyễn Hồ Gia Bảo 08 a6 2 H05 H0506

40 DH52200538 Phạm Anh Dũng 08 a6 4 H05 H0506

41 DH52200592 Trương Thanh Duy 08 a6 5 H05 H0506

42 DH52200455 Chung Thành Đạt 08 a6 6 H05 H0506

43 DH52200462 Hồ Đức Đạt 08 a6 7 H05 H0506

44 DH52200639 Phan Võ Lâm Anh Hào 08 a6 8 H05 H0506

45 DH52200640 Tô Nhật Hào 08 a7 1 H05 H0507

46 DH52200651 Nguyễn Trung Hậu 08 a7 2 H05 H0507

47 DH52200674 Hoàng Xuân Hiếu 08 a7 3 H05 H0507
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48 DH52200690 Đỗ Văn Hin 08 a7 4 H05 H0507

49 DH52200694 Đỗ Thuận Hòa 08 a7 5 H05 H0507

50 DH52200706 Lê Nguyễn Huy Hoàng 08 a7 6 H05 H0507

51 DH52200788 Nguyễn Quốc Huy 08 a7 7 H05 H0507

52 DH52200759 Trần Võ Chí Hữu 08 a7 8 H05 H0507

53 DH52200835 Huỳnh Văn Khang 08 a8 1 H05 H0508

54 DH52200892 Nguyễn Sỹ Khiêm 08 a8 2 H05 H0508

55 DH52200937 Lê Trọng Kiên 08 a8 3 H05 H0508

56 DH52200988 Phan Vũ Linh 08 a8 4 H05 H0508

57 DH52201030 Trần Hoàng Long 08 a8 5 H05 H0508

58 DH52201004 Trần Hữu Lộc 08 a8 6 H05 H0508

59 DH52201005 Trần Tấn Lộc 08 a8 7 H05 H0508

60 DH52201096 Lý Hậu Nghĩa 08 a8 8 H05 H0508

61 DH52201097 Ngô Trọng Nghĩa 08 a9 1 H05 H0509

62 DH52201104 Trần Tuấn Nghĩa 08 a9 2 H05 H0509

63 DH52201123 Phạm Văn Nhật Nguyên 08 a9 3 H05 H0509

64 DH52201259 Trần Trọng Phúc 08 a9 5 H05 H0509

65 DH52201265 Lê Đặng Hải Phục 08 a9 6 H05 H0509

66 DH52201267 Đỗ Hoàng Phước 08 a9 7 H05 H0509

67 DH52201268 Nguyễn Đình Phước 08 a9 8 H05 H0509

68 DH52201271 Trần Hữu Phước 08 a10 1 H05 H0510

69 DH52201326 Trần ái Quốc 08 a10 2 H05 H0510

70 DH52201380 Bùi Minh Tài 08 a10 3 H05 H0510

71 DH52201400 Nguyễn Minh Tâm 08 a10 4 H05 H0510

72 DH52201443 Trương Minh Thắng 08 a10 5 H05 H0510

73 DH52201484 Huỳnh Quang Thiện 08 a10 6 H05 H0510

74 DH52201487 Trần Chí Thiện 08 a10 7 H05 H0510

75 DH52201515 Nguyễn Chí Thông 08 a10 8 H05 H0510
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76 DH52201529 Châu Thanh Thuận 08 a11 1 H05 H0511

77 DH52201540 Nguyễn Thức 08 a11 2 H05 H0511

78 DH52201585 Đặng Nguyễn Hiếu Toàn 08 a11 3 H05 H0511

79 DH52201622 Lê Quốc Trí 08 a11 4 H05 H0511

80 DH52201625 Nguyễn Đình Trí 08 a11 5 H05 H0511

81 DH52201645 Hồ Minh Triệu 08 a11 6 H05 H0511

82 DH52201656 Đặng Võ Quốc Trọng 08 a11 7 H05 H0511

83 DH52201675 Hoàng Nhật Trường 08 a11 8 H05 H0511

84 DH72202524 Phạm Tường Vy 08 a12 1 H05 H0512

85 DH72202527 Trương Diệp Thúy Vy 08 a12 2 H05 H0512

86 DH72202534 Huỳnh Ngọc Hoàng Yến 08 a12 3 H05 H0512

87 DH72201920 Phan Thị Kim Anh 08 a12 4 H05 H0512

88 DH72201944 Quách Ngọc Châu 08 a12 5 H05 H0512

89 DH72201982 Trương Thị Bích Dung 08 a12 6 H05 H0512

90 DH72201996 Bùi Trần Thảo Duyên 08 a12 7 H05 H0512

91 DH72201963 Trần Thị Thanh Đào 08 a12 8 H05 H0512

92 DH72202012 Trương Quỳnh Giao 08 a13 1 H05 H0513

93 DH72202017 Nguyễn Thị Kim Hà 08 a13 2 H05 H0513

94 DH72202032 Nguyễn Nữ Minh Hằng 08 a13 3 H05 H0513

95 DH72202047 Hoàng Thị Thu Hiền 08 a13 4 H05 H0513

96 DH72202098 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08 a13 5 H05 H0513

97 DH72202080 Nguyễn Tuyết Hương 08 a13 6 H05 H0513

98 DH72202082 Phan Thị Mai Hương 08 a13 7 H05 H0513

99 DH72202138 Nguyễn Ngọc Lan 08 a13 8 H05 H0513

100 DH72202173 Lê Ngọc Mai 08 a14 1 H05 H0514

101 DH72202174 Nguyễn Thị Hiền Mai 08 a14 2 H05 H0514

102 DH72202179 Đàm Thị Bích Mị 08 a14 3 H05 H0514

103 DH72202190 Phan Thảo My 08 a14 4 H05 H0514
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104 DH72202209 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 08 a14 5 H05 H0514

105 DH72202245 Đỗ Thị Yến Nhi 08 a14 6 H05 H0514

106 DH72202246 Huỳnh Ngọc Nhi 08 a14 7 H05 H0514

107 DH72202275 Nguyễn Hoàng Oanh 08 a14 8 H05 H0514

108 DH52201363 Nguyễn Thế Thuận Sanh 08 a3 2 H05 H0502

109 DH52200428 Trần Chí Cường 08 a6 3 H05 H0506
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